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Đón trả trẻ- Thể Dục
Sáng

- Trò chuyệ n vớ i p hụ huynh về tình hình sứ c khỏ e , họ c tập củ a trẻ tại lớ p.

- N hắc nhở trẻ uố ng nh iề u nư ớc .

- B iế t tự cở i, m ang g iày d é p khi đến lớ p.

- Tập các bà i tập p hát triển nhó m cơ và hô hấp.

- Tập tăng c ư ờn g vận đ ộng cho trẻ d ư c ân- b éo phì

(M T 1)

Trò chuyện sáng

- Trò chuyệ n về 1 số P TG T

đư ờ ng b ộ

độ i nó n b ảo hiể m khi ng ồi

- Trò c huyệ n m ộ t số b iển b áo ng uy

hiểm về giao thông .

- Trẻ x em nhữ ng tình huố ng xảy ra

- Trò c huyệ n v ề 1 số
qu y định khi tham

gia g ia o thô ng (Đi
bộ trên v ỉa hè ; đi



x e m áy

(M T 46 )

khi tham g ia giao th ông

(M T 1 7 2 , M T 1 5 7)

sang đ ườ ng ph ải c ó
ng ườ i lớ n dắ t; độ i

m ũ bả o hiểm an
toà n kh i ng ồi trên x e
m áy, khôn g đùa

giỡ n khi ng ồ i trê n
xe )

(M T 17 2 )

Giờ học

Độ i m ũ bảo

hiểm đú ng
c ách

(M T 15 7 )

Kể chu yệ n
"Vì sao

Thỏ cụ t
đuô i?"

(M T 1 11 )

Đ ọc thơ “
Đ èn g ia o
thô ng ”

(M T 1 14 )

Nhả y lò c ò đư ợ c ít

nhất 5 b ư ớc liê n
tục, đổ i c hân the o
yêu c ầu

(M T 2 )

N hận biế t số
lượ ng 10 và

ch ữ số 10

(M T 64 )

Tìm hiểu về

m ộ t số ph ươ ng
tiện g ia o thô ng
đư ờ ng b ộ

(M T 46 )

Ng he b ài hát "Em đi
qu a n gã 4 đ ư ờng

ph ố" và b ài h át
"Đư ờ ng e m đi"

(M T 20 0 )

Vẽ tran h n gã tư
đư ờ ng p hố

(M T 20 3 )

Hoạt động ngoài trời

Q uan sát m ộ t số biể n báo giao thôn g

- Trò chơ i v ận độ ng : m èo và c him sẻ , kéo c o , c huyề n trứ ng , nhảy tiế p sứ c , tung b ắt

b óng tại c hỗ ...

- Trò chơ i d ân g ia n: c ướ p cờ , dung d ăng d ung dẻ , nhảy b ao bố .

- C hơ i tự do : né m bó ng , đánh b óng , thảy vò ng , xâ u v ò ng d ây c huyề n bằng lá , x ếp
sỏ i, làm nó n từ g iấy, v ẽ trên nề n gạc h...(M T 46 )



Hoạt động vui chơi

Hoạt động vui chơi

* Trò c hơ i g iả bộ có cố t tru yệ n
- H iện thự c đ a d ạng đư ợc phả n á nh tro ng trò c hơi: S in h h oạt c ủa trẻ , ng ành ngh ề

lao độ ng c ủa ngư ờ i lớ n, sự kiện X H, sự kiệ n giả tư ởng : Trẻ c hơi ph ân vai theo kinh
n ghiệ m c ủa trẻ.
+ Trẻ c hơ i đa d ạng n ội du ng p hản ánh tron g trò c hơ i

- T rẻ ch ơi ở m ứ c “ c ần sự trợ giúp th ườ ng xuyê n c ủa G V” (nhữ ng b é c òn yế u
c hư a chủ độ ng tham gia vào ch ơi cùng b ạn)
- C ó thói q uen tự lấy và c ất đồ c hơ i nhan h n hẹn, g ọn đ ẹp và đúng nơi q ui định
= > Trang phụ c: bác sĩ, c ông nhân, đầu b ế p... dụ ng c ụ ngàn h n ghề : tranh ản h, ta i

n ghe , thuố c tây, giấy viết....

* Trò c hơ i x ây d ự ng
- C ó ý tư ở ng đ ộc đ áo , khá c lạ v ề M H X D (thư ờ ng x uyên c ó m ô hìn h x ây dự ng khi tổ
c hứ c c ho trẻ c hơ i)
- T rong khi c hơ i: Thự c hiệ n theo phâ n c ô ng, q uan tâm đế n p hần v iệ c c ủa nhau;

trao đổ i, lắng ngh e ý kiế n của nhau
- G iáo dục trẻ b iế t trao đổ i, lắng ng he ý kiế n của b ạn. B iế t p hân c ôn g vớ i bạn khi
c hơ i

- T ự c hơ i ở m ứ c chủ độ ng (c ô thư ờ ng xu yê n nhắc nhở trẻ c ác h c họ n trò c hơi,
n hóm c hơi và c ách c hơ i c ùng b ạn)
C hu ẩn bị: K hố i g ỗ và c ác khố i cầu, đồ chơ i lắp ráp , khố i gỗ , khối b istis, hàng rà o,
sỏ i, sơ đồ , cây khô , v ỏ hộ p sữa, lõ i g iấ y, q ue ke m , ống hút… .

* Trò c hơ i họ c tập :

- N ỗ lự c, hứ ng thú (c ô c ung c ấp kiế n th ức nhiều loạ i trò c hơ i tro ng c ác g ó c ch ơi)
- C ó vi phạ m d o kh ông chú ý (c ô q uan sát trẻ khi chơ i. Hư ớ ng d ẫn trẻ c ách c hơ i,



luật c hơi)
- C ó thói q uen tự lấy và c ất đồ c hơ i nhan h n hẹn, g ọn đ ẹp và đúng nơi q ui định

C hu ẩn bị:
+ L Q VT: Đo m ino, q ue tính, b ảng c hum , b àn cờ , bút lôn g, b útchì, nhận b iết ch ữ số 9 ,
số lượ ng 9, tìm n hóm số lư ợ ng 9 , sắp x ếp theo m ẫu, theo qu y tắc , thực hiện c ác

b ài tập the o yê u c ầu… .

+ L Q C V: b ộ c hữ cái, b ài thơ , đồ ng d ao c hứ a chữ i,k , tô đồ c hữ i, k , thự c hiện b ài tập
tro ng vở c hữ viết, sao ché p ký hiệu, c hữ c ái, tê n m ình, tạo hình, trang trí ch ữ i,k
+ KP KH : Đ ồ v ật c hìm , nổi; N VL tan, khôn g tan; g ỗ , kim loạ i, nhô m .

*G ó c ng hệ thu ật: tranh m ẫu, g iấy A 4 , giấy thủ cô ng , b út m àu, hồ dán, le n, n ắp
b ánh lăn, hộ p sữ a, hộ t hạt, v ỏ hạt d ẻ, c ành cây khô , h oa khô , khăn, đất nặn, m àu

n ướ c , c ọ v ẽ, c ắt the o đ ườ ng thẳng v à co ng c ủa c ác hình đơ n g iản…

-X é the o đ ườ ng thẳng v à đư ờng co ng của c ác hình đơ n giản

-C ắt the o đ ườ ng thẳng v à đư ờn g co ng của c ác hình đơ n giản

*Â m nhạc : P hách tre , lo n sữ a, lục lạc , trống , hũ thuỷ tinh , ho a đe o tay, m ũ m úa,
g áo dừ a, b ài tập âm nhạc ...

*K ể chu yệ n: Tranh truyện, rố i tay
- T rẻ b iế t kể lại nhữ ng câu c huyện đã ng he bằng tranh.
- R è n trẻ kỹ n ăng thể hiệ n tín h c ác h c ủa nhân v ật th ông qu a ho ạt độ ng đ óng kịch

* Thư viện : Sác h truyện c ác thể lo ại: thiếu nh i, c ổ tích, truyệ n đ ọc , sách tự tạo; ký
h iệ u sách, kẹ p sác h… .

* B TL N T: D ĩa , ch én nhự a, ly, m uỗ ng , nư ớc , đư ờng , ca m , g iấy g ó i, x ôi, rổ , tha u… ..
-Thự c hiệ n m ộ t số thao tác tro ng c hế b iến thứ c ăn, nư ớ c uố ng (g ói xô i, nư ớ c c am )



*TC V Đ: bún g thun, c ắp c ua, lăn b ó ng, ô ăn qua n

(M T 70 , M T 1 13 , M T 16 )

Vệ sinh, ăn, ngủ

- B iế t tự thự c hiện kỹ năng vệ sinh c á nh ân: L au m ặt ,rửa tay, đán h răn g…

- Vệ sinh răn g m iệng : sau kh i ăn ho ặc trư ớ c khi đ i ng ủ, sáng n gủ d ậy.

- Đi vệ sinh đ úng nơ i q uy định, biế t đ i x ong dộ i/g iậ t nư ớ c c ho sạc h

- Điề u chỉnh g iọ ng nói ph ù h ợp trong giờ ngủ, g iờ ăn.

(M T 25 )

Sinh hoạt chiều

G iải q uyế t v ấn

đề đơn g iản
b ằng c ác c ác h
khác nhau.

(Trẻ g iả i q uyết
1 số tìn h
huố ng b ằng
nhiề u c ác h)

Thự c h iệ n tập

tạo h ình trang
2 7

(M T 56 )

C S2 2 B iế t và
khô ng làm
m ộ t số việ c

c ó thể g ây
ng uy hiể m

Thự c hiệ n tập
tạo hìn h tran g
1 8

(M T 4 1)

Nhận x ét, và tỏ
thái độ vớ i
hành vi “ đúng ”

-“ sai” c ủa
co n ngư ờ i kh i
tham gia g iao
thông

(M T 1 7 2)

N ghe các câu
đố về p hư ơ ng
tiện g ia o thô ng

C S1 19 : Thể
hiện ý tư ởng

củ a b ản thân
thô ng q ua cá c
ho ạt độn g khác

nhau

(M T 17 0 )

Thự c hiệ n v ở khá m
ph á kh oa họ c x ã h ội
trang 2 2

Phân lo ại m ộ t số

thự c p hẩm thôn g
thư ờng khi đ ượ c g ọ i
tên the o 4 nhó m
thự c p hẩm

(M T 20 )


